
Nam Nữ
Tên chức danh

 nghề nghiệp
Mã số CDNN

Tên chức danh

 nghề nghiệp
Mã số CDNN

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/11/1978

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

2 Đào Thị Nhung 12/9/1985

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

3 Trịnh Thị Chinh 12/4/1986

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

4 Vũ Thị Lương 10/4/1987

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

5 Trần Thị Mỹ Lệ 08/8/1988

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

6 Lương Công Nhật 06/5/1984

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

Thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp chính

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTHCDNN2 ngày       tháng      năm 2026 

của Hội đồng (Hội đồng 2) xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2026) 

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức danh nghề nghiệp hiện giữ
Chức danh nghề nghiệp 

đề nghị thăng hạng

Ghi chú
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7 Nguyễn Trọng Hiếu 01/3/1983

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

8 Phạm Thị Lưu Luyến 18/6/1977

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

9 Nguyễn Quốc Huy 12/3/1991

Giảng viên giáo dục

 nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp chính
V.09.02.02

Tổng cộng danh sách có 09 người
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